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BAO VÊ MÔI TRƯƠNG VA ƯNG PHO VƠI BIÊN ĐÔI KHI
HÂU TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH BÊN TRE

TỪ TIÊP CÂN HÔ GIA ĐINH

LÊ THANH SANG*

NGUYỄN ĐẶNG MINH THAO**

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trụ cột trong phát triển bền
vững tỉnh Bến Tre. Dựa trên kết quả khảo sát 400 hộ gia đình tại 4 xã, thị trấn của
huyện Chợ Lách và huyện Ba Tri cùng các cuộc thảo luận nhóm với lãnh đạo địa
phương năm 2022, bài viết phân tích các trải nghiệm và đánh giá của người dân về tác
động của các yếu tố môi trường và khí hậu, các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng
phó với biến đổi khí hậu trong đời sống và sinh kế của hộ gia đình. Các hộ gia đình đã
nhấn mạnh đến tác động tiêu cực của tình trạng xâm nhập măn, năng nóng, sai lệch về
quy luật diên biến thời tiết khí hậu phổ biến, khô hạn, và giảm độ phì của đất. Các hộ
gia đình cũng áp dụng một số biện pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu nhưng còn đơn giản. Thực trạng này đăt ra hàm ý về các mục tiêu ưu tiên, các giải
pháp trọng tâm liên quan đến nâng cao nhận thức, xây dựng thể chế và cơ sở hạ tầng
kỹ thuật đồng bộ để thúc đẩy sự tham gia của hộ gia đình.

Từ khóa: bao vê môi trương, ưng pho vơi biên đôi khi hâu, hô gia đinh, Bên Tre
Nhận bài ngày: 01/11/2023; đưa vào biên tập: 01/11/2023; phản biện: 03/11/2023; duyệt
đăng: 11/11/2023

1. GIƠI THIÊU
Ô nhiêm môi trương, giam đa dang sinh
hoc, va biên đôi khi hâu đang trơ thanh
thach thưc ngay cang nghiêm trong đối
vơi đơi sống va sinh kê cua cac hô gia
đinh ơ Đồng bằng sông Cửu Long. Bên
Tre la môt tỉnh nằm ơ cuối nguồn sông
Mekong va tiêp giap vơi Biển Đông nên
chịu tac đông kép từ cac hoat đông cua
con ngươi ơ thượng nguồn va từ biên
đôi khi hâu, nươc biển dâng. Do vây,
bao vê môi trương va ưng pho vơi biên
đôi khi hâu la môt vấn đề mang tinh
sống còn đối vơi mục tiêu phat triển bền
vững cua tỉnh.

Quan điểm bao vê môi trương va ưng
pho vơi biên đôi khi hâu vi mục tiêu
phat triển bền vững đa được khăng định
môt cach xuyên suốt va nhất quan trong
nhiều văn kiên cua Đang Công san Viêt
Nam như Nghị quyêt số 24-NQ/TW
(2013), Kêt luân số 56-KL/TW (2019).
Quốc hôi đa ban hanh Luât Bao vê môi
trương (1993) va sửa đôi (2005, 2014,
2020), Luât Phòng, chống thiên tai
(2013) lam căn cư phap lý cao nhất
trong công tac bao vê môi trương,
phòng chống thiên tai va ưng pho vơi
biên đôi khi hâu. Chinh phu cũng đa
ban hanh nhiều chinh sach, chương
trinh hanh đông bao vê môi trương,
phòng chống thiên tai, va ưng pho vơi*, ** Viên Khoa hoc xa hôi vùng Nam Bô.
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biên đôi khi hâu (Thu tương Chinh phu,
2012, 2020, 2021). Bô Tai nguyên va
Môi trương (2019) đa ban hanh Bô Chỉ
số về bao vê môi trương va ưng pho vơi
biên đôi khi hâu cấp tỉnh gồm 27 chỉ số
trên 4 linh vưc cơ ban la (1) Bao vê chất
lượng môi trương sống: Kiểm soat
nguồn ô nhiêm; quan lý chất thai nguy
hai va chất thai rắn thông thương; khắc
phục ô nhiêm va cai thiên chất lượng
môi trương; cung cấp nươc sach va vê
sinh môi trương; (2) Bao vê hê sinh thai:
Bao tồn thiên nhiên va đa dang sinh hoc;
bao vê va phat triển rừng; (3) Bao vê hê
thống khi hâu: Sử dụng năng lượng tai
tao; va (4) Năng lưc quan lý nha nươc
về bao vê môi trương. Ba trong bốn linh
vưc trên đều liên quan đên hô gia đinh,
trong đo co môt số chỉ số đanh gia trưc
tiêp cac nôi dung bao vê môi trương va
ưng pho vơi biên đôi khi hâu. Ủy ban
nhân dân tỉnh Bên Tre cũng đa ban
hanh nhiều văn ban nhằm cụ thể hoa
cac chinh sach từ Trung ương va xây
dưng cac chương trinh, kê hoach triển
khai thưc hiên cac biên phap bao vê
môi trương, phòng chống thiên tai, va
ưng pho vơi biên đôi khi hâu trên địa
ban tỉnh (Ủy ban nhân dân tỉnh Bên Tre,
2017, 2020, 2021a, 2021b, 2021c,
2021d). Cac mục tiêu va nôi dung chinh
sach trên cung cấp cơ sơ quan trong để
theo dõi, đanh gia cac vấn đề môi
trương va khi hâu cũng như định hương
cac hoat đông bao vê môi trương va
ưng pho vơi biên đôi khi hâu cua hô gia
đinh.
Bai viêt nhằm cung cấp môt phân tich
về tac đông cua cac yêu tố môi trương
va khi hâu đối vơi hô gia đinh được
khao sat ơ tỉnh Bên Tre dưa trên trai

nghiêm thưc tiên cua ho, đồng thơi
đanh gia mưc đô bao vê môi trương va
ưng pho vơi biên đôi khi hâu trong đơi
sống va sinh kê, qua đo khuyên nghị
môt số ưu tiên chinh sach từ tiêp cân hô
gia đinh. Khac vơi nhiều nghiên cưu
trươc đây chỉ tâp trung vao mối quan hê
giữa cac yêu tố môi trương va khi hâu
vơi sinh kê hoặc vơi cac hoat đông
sống khac, nghiên cưu nay kêt hợp ca
hai linh vưc đơi sống va sinh kê cua hô
gia đinh.

2. NGUÔN DỮ LIÊU VA PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CƯU
Bai viêt dưa trên môt phân kêt qua khao
sat cua nhiêm vụ nghiên cưu “Xây dưng
Bô chỉ số về bao vê môi trương va ưng
pho vơi biên đôi khi hâu” thuôc Chương
trinh trong điểm cấp Bô “Xây dưng Bô
chỉ số đam bao an sinh quốc gia” cua
Viên Han lâm Khoa hoc xa hôi Viêt Nam,
được triển khai thưc hiên tai tỉnh Bên
Tre vao thang 12/2022 va thang 3/2023.
Nhom nghiên cưu đa thu thâp số liêu
thống kê va bao cao liên quan đên vấn
đề bao vê môi trương va ưng pho vơi
biên đôi khi hâu từ cac sơ, nganh, địa
phương cua tỉnh; tô chưc cac buôi thao
luân nhom vơi Sơ Tai nguyên va Môi
trương; Sơ Nông nghiêp va Phat triển
nông thôn; Cục Thống kê; Lanh đao Ủy
ban nhân dân va cac phòng, ban cua 2
huyên: Chợ Lach va Ba Tri, phan anh
cac tinh chất đặc trưng về môi trương,
khi hâu va điều kiên kinh tê - xa hôi cua
địa ban nghiên cưu trên cac chiều kich
chinh la: hê sinh thai ven biển va hê
sinh thai nươc ngot; nông thôn va thanh
thị; va cac loai hinh sinh kê chinh. Tai
môi huyên chon 2 xa/thị trấn phan anh
tinh đa dang cua địa ban khao sat trên
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cơ sơ tham vấn địa phương, gồm thị
trấn Chợ Lach va xa Phu Sơn cua
huyên Chợ Lach; xa An Thuy va xa Bao
Thuân cua huyên Ba Tri.

Tai môi xa/thị trấn, điều tra định lượng
100 hô về cac vấn đề môi trương va
biên đôi khi hâu ơ địa phương cũng
như cac biên phap bao vê môi trương
va ưng pho vơi biên đôi khi hâu cua hô
gia đinh thể hiên qua cac hoat đông
sống va san xuất kinh doanh ơ cấp hô
gia đinh tai thơi điểm thang 12/2022.

Trong pham vi giơi han cua bai viêt nay,
nhom nghiên cưu ap dụng phương
phap phân tich thống kê mô ta va phân
tich theo chu đề liên quan đên cac hoat
đông bao vê môi trương va ưng pho vơi
biên đôi khi hâu. Thang đo Likert 5 cấp
đô từ 1 (thấp nhất) đên 5 (cao nhất) để
đanh gia mưc đô căng thăng va mưc đô
tac đông cua cac thay đôi môi trương va
khi hâu đối vơi đơi sống va sinh kê cua
hô gia đinh trên 16 biểu hiên cụ thể.

Dù khi hâu la môt yêu tố cua môi
trương, biên đôi khi hâu diên ra trong
cac thâp niên gân đây la kêt qua cua
môt qua trinh tich tụ lâu dai cua cac yêu
tố gây hiêu ưng nha kinh do cac hoat
đông cua con ngươi lam cho biên đôi
khi hâu trơ thanh môt vấn đề bất
thương đang nôi lên hiên nay. Bao vê
môi trương cũng bao ham trong đo cac
yêu tố ưng pho vơi biên đôi khi hâu la
thich ưng va giam nhe. Trên thưc tê, rất
kho để phân tach hai hợp phân bao vê
môi trương va ưng pho vơi biên đôi khi
hâu từ cac hiên tượng tư nhiên đang
diên ra hoặc cac hoat đông cụ thể trong
đơi sống va sinh kê cua hô gia đinh. Do
vây, bai viêt đo lương va phân tich cac
biểu hiêu cụ thể phan anh ơ cac mưc

đô khac nhau cua cac yêu tố bao vê môi
trương va ưng pho vơi biên đôi khi hâu,
trong đo thich ưng la nôi ham chu yêu
từ tiêp cân hô gia đinh.

3. CÁC VÂN ĐỀ MÔI TRƯƠNG, KHI
HÂU VA TÁC ĐÔNG ĐÔI VƠI ĐƠI
SÔNG VA SINH KÊ HÔ GIA ĐINH
Sư thay đôi cua cac yêu tố môi trương
va khi hâu tai địa ban cư tru được
ngươi dân phơi trai va qua đo ho cam
nhân cụ thể về mưc đô căng thăng cua
cac thay đôi trên. Bang 1 xêp hang cac
trai nghiêm cua hô gia đinh về mưc đô
căng thăng đối vơi 16 biểu hiên thay đôi
về môi trương va khi hâu vơi gia trị từ
cao nhất đên thấp nhất trong thang đo
Likert từ 5 đên 1 tương ưng. Tinh chung
cho tỉnh Bên Tre, 5 tiêu chi co gia trị cao
hơn gia trị trung binh (2,5) lân lượt la:
Mưc đô nắng nong (3,71), Mưc đô xâm
nhâp mặn (3,5), Mưc đô sai lêch về quy
luât diên biên thơi tiêt khi hâu phô biên
(3,44), Mưc đô khô han (2,94), Mưc đô
phi nhiêu cua đất (2,93). Không co gi
ngac nhiên về cac mưc đô căng thăng
cao dưa trên những phơi trai trưc tiêp
trong cuôc sống va sinh kê cua hô gia
đinh từ những thay đôi môi trương va
khi hâu nay. Tuy nhiên, co những thay
đôi tiêu cưc khac về môi trương va khi
hâu it được nhân thưc do mưc đô căng
thăng ma cac hô gia đinh đang phai đối
mặt chưa cao nhưng tiềm ẩn nhiều rui
ro như tinh trang sụt lun đất, sat lơ đất.
Bên canh sư tương đồng, môt số khac
biêt giữa hai huyên được ghi nhân như:
Cac hô ơ Chợ Lach đanh gia mưc đô
căng thăng cao hơn đối vơi sư thay đôi
về đô phi cua đất, lượng phù sa trong
nươc, ô nhiêm nguồn nươc mặt, va đô
sâu cua giêng khoan,… co liên quan
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chặt chẽ đên sinh kê trồng cây ăn trai ơ
hê sinh thai nươc ngot. Trong khi đo,
cac hô ơ Ba Tri phơi trai nhiều hơn vơi

tinh trang khô han va giông tố/lốc
xoay/bao do ơ gân biển nên cam nhân
mưc đô căng thăng cao hơn.

Bang 1. Trai nghiêm về mưc đô căng thăng cua hô gia đinh đối vơi cac yêu tố thay đôi môi
trương va khi hâu tai nơi cư tru phân theo huyên

Chợ Lach Ba Tri Tông

Trung
binh n Trung

binh n Trung
binh n

Mưc đô nắng nong 3,65 200 3,77 200 3,71 400

Mưc đô xâm nhâp mặn 3,57 200 3,44 192 3,50 392

Mưc đô sai lêch về quy luât diên biên thơi tiêt
khi hâu phô biên

3,38 200 3,50 200 3,44 400

Mưc đô khô han 2,44 200 3,44 200 2,94 400

Mưc đô phi nhiêu cua đất 3,04 199 2,81 193 2,93 392

Mưc đô giam lượng phù sa trong nươc mặt 2,77 190 2,18 193 2,48 383

Mưc đô ô nhiêm cua nguồn nươc mặt 2,57 198 2,33 195 2,45 393

Mưc đô đa dang cua cac loai thuy san đặc hữu 2,44 195 2,30 197 2,37 392

Mưc đô sâu cua giêng khoan 2,91 94 1,96 131 2,36 225

Mưc đô giông tố/lốc xoay/bao 1,89 198 2,56 199 2,23 397

Mưc đô đa dang cua cac loai cây đặc hữu 2,37 198 2,07 195 2,22 393

Mưc đô ô nhiêm nguồn nươc giêng khoan 2,31 93 1,90 129 2,07 222

Mưc đô sat lơ đất 1,41 155 2,06 173 1,75 328

Mưc đô ô nhiêm không khi 1,50 200 1,59 194 1,54 394
Mưc đô lũ lụt 1,09 151 1,82 153 1,46 304

Mưc đô sụt lun đất 1,08 133 1,27 152 1,18 285

Tông số 2,40 175 2,44 181 2,41 356

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

Tương ưng vơi cac trai nghiêm về mưc
đô căng thăng do cac yêu tố thay đôi
môi trương va khi hâu trên, Bang 2 cho
thấy 5 yêu tố tac đông lơn nhất đên đơi
sống va sinh kê hiên nay được cac hô
gia đinh xac nhân lân lượt gồm: Mưc đô
xâm nhâp mặn (3,3), Mưc đô nắng nong
(3,21), Mưc đô sai lêch về quy luât diên
biên thơi tiêt khi hâu phô biên (3,12),
Mưc đô khô han (2,71), Mưc đô phi
nhiêu cua đất (2,49). Tương tư vơi mưc
đô phơi trai về sư thay đôi cua cac yêu
tố môi trương va khi hâu ơ trên, cac hô

gia đinh ơ Ba Tri nhấn manh hơn tac
đông cua xâm nhâp mặn, nắng nong,
sai lêch về quy luât diên biên thơi tiêt
khi hâu, va khô han đên đơi sống va
sinh kê hơn cac hô gia đinh ơ Chợ Lach.
Trong khi đo, cac hô gia đinh ơ Chợ
Lach quan tâm hơn đên tac đông cua
viêc giam đô phi cua đất, ô nhiêm nguồn
nươc mặt, lượng phù sa trong nguồn
nươc mặt. Cac yêu tố về sụt lun đất, sat
lơ đất, ô nhiêm nguồn nươc ngâm,…
được cac hô gia đinh đanh gia la chưa
tac đông lơn đên đơi sống va sinh kê
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cua ho. Kêt qua nay môt lân nữa xac
nhân rằng nhân thưc cua ngươi dân phụ
thuôc vao cac trai nghiêm về cac tac
đông trưc tiêp, cụ thể đối vơi đơi sống
va sinh kê. Điều nay phan anh những

han chê về tri thưc, đông lưc cũng như
gợi ý những biên phap hiêu qua hơn để
thuc đẩy sư tham gia cua ngươi dân
trong cac hoat đông bao vê môi trương
va ưng pho vơi biên đôi khi hâu.

Bang 2. Tac đông cua cac yêu tố thay đôi môi trương va khi hâu tai nơi cư tru đối vơi đơi
sống va sinh kê hô gia đinh phân theo huyên

Chợ Lach Ba Tri Tông

Trung
binh n Trung

binh n Trung
binh n

Mưc đô xâm nhâp mặn 3,45 200 3,15 192 3,30 392

Mưc đô nắng nong 3,09 200 3,34 200 3,21 400

Mưc đô sai lêch về quy luât diên biên thơi tiêt
khi hâu phô biên

3,05 200 3,19 200 3,12 400

Mưc đô khô han 2,29 200 3,13 199 2,71 399

Mưc đô phi nhiêu cua đất 2,71 199 2,26 200 2,49 399

Mưc đô ô nhiêm cua nguồn nươc mặt 2,37 199 1,91 200 2,14 399

Mưc đô giam lượng phù sa trong nươc mặt 2,26 200 1,71 199 1,98 399

Mưc đô giông tố/lốc xoay/bao 1,60 197 2,12 197 1,86 394

Mưc đô đa dang cua cac loai thuy san đặc hữu 1,80 199 1,63 200 1,71 399

Mưc đô đa dang cua cac loai cây đặc hữu 1,97 200 1,43 200 1,70 400

Mưc đô ô nhiêm nguồn nươc giêng khoan 1,55 159 1,47 167 1,51 326

Mưc đô lũ lụt 1,15 151 1,83 152 1,49 303

Mưc đô ô nhiêm không khi 1,54 200 1,45 196 1,49 396

Mưc đô sâu cua giêng khoan 1,50 159 1,41 170 1,45 329

Mưc đô sat lơ/xoi mòn đất 1,23 154 1,49 173 1,36 327

Mưc đô sụt lun đất 1,05 148 1,27 154 1,16 302

Tông số 2,04 185 2,05 187 2,04 372

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

4. THỰC TRẠNG BAO VÊ MÔI
TRƯƠNG VA ƯNG PHO VƠI BIÊN
ĐÔI KHI HÂU CUA HÔ GIA ĐINH
4.1. Thực trạng bao vê môi trương va
ưng pho vơi biên đôi khi hâu tư cac
sinh hoạt cua hô gia đinh
Kêt qua nghiên cưu cho thấy, hâu như
tất ca cac hô gia đinh được khao sat
đều sử dụng điên lươi để thắp sang, co
2,3%số hô sử dụng năng lượng mặt trơi.

Tỷ lê nay tuy còn thấp nhưng cũng cho
thấy sư khơi đâu trong sử dụng năng
lượng tai tao nhằm bao vê môi trương
va giam nhe biên đôi khi hâu từ hoat
đông tiêu dùng cua hô gia đinh. Viêc sử
dụng năng lượng tai tao cua hô gia đinh
gop phân thưc hiên mục tiêu phat thai
ròng bằng zero đên năm 2050 ma
Chinh phu Viêt Nam đa cam kêt tai
COP26.
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Bang 3. Nguồn năng lượng để thắp sang
cua hô gia đinh

n %
Điên lươi 399 99,8
Năng lượng mặt trơi 9 2,3
Tông 400 100,0

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên
cưu, năm 2022.

Cac nguồn năng lượng sử dụng cho
nấu ăn va tắm giặt cua hô gia đinh co
sư đa dang, trong đo hâu hêt sử dụng
năng lượng sach la điên va gas (từ
96,5% trơ lên) nhưng vẫn còn môt tỷ lê
không nhỏ (64,3% số hô) sử dụng than
va cui, la yêu tố gây ô nhiêm môi trương

va tăng phat thai khi gây hiêu ưng nha
kinh. Hâu hêt hô gia đinh, kể ca khu
vưc nông thôn, sử dụng gas đa cho
thấy sư chuyển đôi rõ rêt trong hanh vi
tiêu dùng năng lượng sach so vơi trươc.
Tuy nhiên, viêc tân dụng cac nguyên
liêu tai chô như cây trồng trong vươn để
lam chất đốt nhằm giam chi phi vẫn la
môt lưa chon hợp lý cua hô gia đinh
nông thôn hiên nay. Cac tỷ lê hâu như
tương đồng giữa hai huyên được khao
sat, cho thấy tinh phô biên cua khuôn
mẫu tiêu dùng nay. Thưc trang hiên nay
cho thấy cân co môt lô trinh lâu dai để
“sach hoa” nguồn năng lượng nay
hương đên mục tiêu phat thai ròng zero.

Bang 4. Nguồn năng lượng để nấu ăn va tắm giặt cua hô gia đinh

Nguồn năng lượng
Chợ Lach Ba Tri Tông
n % n % n %

Điên 196 98,0 196 98,0 392 98,0
Gas 190 95,0 196 98,0 386 96,5

Năng lượng sach khac 3 1,5 1 0,.5 4 1,0

Than/cui 136 68,0 121 60,5 257 64,3
Tông 200 100,0 200 100,0 400 100,0

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

Môt linh vưc thương được nhấn manh
trong vấn đề bao vê môi trương ơ cấp
hô gia đinh, đặc biêt la bao vê môi
trương nươc ơ Đồng bằng sông Cửu
Long, la nha vê sinh. Thưc tê khao sat
cho thấy 93,3% số hô sử dụng nha vê
sinh tư hoai va ban tư hoai, nhưng vẫn
còn 6,8% số hô sử dụng câu ca hoặc
ngoai tư nhiên. Kêt qua trên tương đồng
vơi tỷ lê 94,91% số hô gia đinh nông

thôn tỉnh Bên Tre co hố xi hợp vê sinh
năm 2022 trong bao cao cua tỉnh gửi Bô
Tai nguyên va Môi trương (Ủy ban nhân
dân tỉnh Bên Tre, 2023). Huyên Chợ
Lach co tỷ lê nha vê sinh tư hoai cao
hơn va tỷ lê câu ca/ngoai tư nhiên thấp
hơn so vơi huyên Ba Tri chu yêu do anh
hương cua thị trấn Chợ Lach so vơi khu
vưc nông thôn còn lai.

Bang 5. Loai nha vê sinh đang sử dụng cua hô gia đinh phân theo huyên

Loai nha vê sinh
Chợ Lach Ba Tri Tông

n % n % n %
Nha vê sinh tư hoai 126 63,0 113 56,5 239 59,8
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Nha vê sinh ban tư hoai 66 33,0 68 34,0 134 33,5

Câu ca/ngoai tư nhiên 8 4,0 19 9,5 27 6,8

Tông 200 100,0 200 100,0 400 100,0

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

Trong linh vưc xử lý rac, cac phương
thưc xử lý tâp trung vẫn còn han chê,
chỉ chiêm 30,5% số hô gia đinh được
khao sat. Trong khi đo, cac phương
thưc xử lý truyền thống la chôn/đốt rac
(kể ca tui nilon, cao su) chiêm đên
71,8% số hô; thâm chi môt số (đang kể)
hô gia đinh còn đô ra ngoai vươn, đất
trống (7%) va đô xuống ao/hồ/sông
(2,3%) gây ra tinh trang ô nhiêm môi
trương không được kiểm soat. So sanh
giữa hai huyên, kêt qua cho thấy co sư

khac biêt đang kể: huyên Chợ Lach ap
dụng phương thưc đốt/chôn lấp la chu
yêu va co tỷ lê hô gia đinh đô rac ra
ngoai vươn/đất trống nhiều hơn, trong
khi hơn môt nửa số hô ơ Ba Tri đa tham
gia vao mô hinh thu gom rac tâp trung
va tỷ lê hô vưt rac ngoai vươn/đất trống
it hơn. Điều nay cho thấy huyên Ba Tri
đa kiểm soat tốt hơn nguồn rac gây ô
nhiêm va giam sư phân tan mưc đô ô
nhiêm do rac sinh hoat từ hô gia đinh.

Bang 6. Cach xử lý rac sinh hoat cua hô gia đinh phân theo huyên

Chợ Lach Ba Tri Tông
n % n % n %

Thu gom rac tâp trung 18 9,0 104 52,0 122 30,5

Đốt/chôn lấp 182 91,0 105 52,5 287 71,8

Xử lý lam phân bon 2 1,0 2 1,0 4 1,0

Đô ra ngoai vươn, đất trống 18 9,0 10 5,0 28 7,0

Đô xuống ao/hồ/sông 3 1,5 6 3,0 9 2,3

Tông 200 100,0 200 100,0 400 100,0

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

Phân loai rac sinh hoat tai nguồn la rất
quan trong va cân thiêt đối vơi công tac
bao vê môi trương va giam nhe biên đôi
khi hâu, vốn đa được ap dụng nghiêm
ngặt từ lâu ơ cac nươc phat triển gân
Viêt Nam như Nhât Ban, Han Quốc, Đai
Loan nhưng mơi khơi đâu ơ Viêt Nam.
Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu
cho thấy, 25% trong tông số 400 hô gia
đinh xac nhân co phân loai rac. Tuy
nhiên, con số nay không phan anh viêc
phân loai rac theo cac quy định chặt
chẽ về rac tai sử dụng/tai chê, rac hữu

cơ, rac vô cơ, rac nguy hai (như pin, ắc
quy, hoa chất)… cân xử lý theo quy
trinh riêng, ma chu yêu la tach rac thai
sinh hoat hang ngay thanh cac loai rac
co thể ban hoặc tai sử dụng được
(thương la nhưa, giấy, chai lo thuy tinh,
kim loai,…) vơi cac loai rac co thể đốt
(như cây, cỏ khô,…) va cac loai rac còn
lai (kể ca rac thai nguy hai). Ở huyên
Chợ Lach co tỷ lê hô phân loai rac tai
nguồn cao hơn ơ Ba Tri (31% so vơi
19%) do tỷ lê tham gia hê thống thu
gom rac tâp trung ơ thị trấn Chợ Lach
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cao hơn. Tỷ lê nay khac xa vơi tỷ lê
chất thai rắn sinh hoat được phân loai
tai nguồn cua tỉnh Bên Tre la 7,36%
năm 2021 (Bô Tai nguyên va Môi
trương, 2022) va 45,74% năm 2022 (Ủy
ban nhân dân tỉnh Bên Tre, 2023). Sư
khac biêt trên không chỉ do pham vi va

thơi gian thu thâp thông tin khac nhau,
ma tiêu chi nay còn đang bắt đâu thưc
hiên thi điểm va nhân rông nên co đô
biên thiên lơn va cac tiêu chuẩn đo
lương còn chưa nhất quan ơ nhiều địa
phương.

Bang 7. Tinh trang phân loai rac tai nguồn cua hô gia đinh phân theo huyên

Phân loai rac tai nguồn
Huyên Chợ Lach Huyên Ba Tri Tông

n % n % n %
Co 62 31,0 38 19,0 100 25,0

Không 138 69,0 162 81,0 300 75,0

Tông 200 100,0 200 100,0 400 100,0

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

Môt vấn đề đặt ra la vi sao đa số hô gia
đinh hiên nay chưa phân loai rac dù ơ
mưc đơn gian. Tinh trang nay phô biên
không chỉ ơ Bên Tre, ma ca ơ khu vưc
đô thị va cac thanh phố lơn. Môt số địa
phương dù đa ap dụng mô hinh thi
điểm phân loai rac từ rất lâu nhưng
không thể duy tri hoặc nâng cao chất
lượng phân loai rac hoặc mơ rông
pham vi phân loai rac tai nguồn. Ngoai ý
thưc cua hô gia đinh, viêc phân loai rac
sinh hoat tai nguồn hiên nay còn đối
mặt vơi rao can lơn la cac địa phương
chưa co cơ sơ vât chất ky thuât hoan
chỉnh, đồng bô trong chuôi vân hanh từ
khâu phân loai rac tai nguồn đên vân
chuyển rac va xử lý cac loai rac đa phân
loai đên khâu cuối cùng. Cac cuôc thao
luân nhom vơi can bô địa phương xac
nhân đây la môt kho khăn lơn, dù cac
địa phương đang triển khai thưc hiên thi
điểm để nhân rông mô hinh phân loai
rac tai nguồn.

4.2. Thực trạng bao vê môi trương va
ưng pho vơi biên đôi khi hâu tư cac
hoạt đông sinh kê cua hô gia đinh

Cac hoat đông sinh kê cua hô gia đinh,
đặc biêt trong san xuất nông nghiêp va
nuôi thuy san, co liên quan trưc tiêp đên
hoat đông bao vê môi trương va ưng
pho vơi biên đôi khi hâu. Kêt qua khao
sat cho thấy trong số 269 hô san xuất
nông nghiêp co 36,4% không ap dụng,
số hô còn lai đều ap dụng it nhất môt
biên phap bao vê môi trương va thich
ưng vơi biên đôi khi hâu. Tuy nhiên, số
hô ap dụng cac biên phap co quy trinh
ky thuât cao như mô hinh GlobalGAP,
VietGAP... (2,2%), mô hinh công nghê
cao (14,1%); phân lơn số còn lai ap
dụng cac biên phap thich ưng đơn gian
hơn la thay đôi giống cây trồng (47,6%)
va điều chỉnh mùa vụ (34,9%) phù hợp
hơn vơi cac thay đôi khi hâu va môi
trương. Điều nay cho thấy còn nhiều
thach thưc ơ phia trươc để nền san
xuất nông nghiêp cua tỉnh đap ưng cac
yêu câu cua nền nông nghiêp xanh,
thân thiên vơi môi trương, thich ưng vơi
biên đôi khi hâu trong khi nông nghiêp
cũng la môt linh vưc phat thai khi nha
kinh cao. Môt trong những lý do chinh



TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (303) 2023 41

ma can bô địa phương trong cac cuôc
thao luân nhom đưa ra để lý giai cho tỷ
lê hô ap dụng cac quy trinh GlobalGAP,
VietGAP còn thấp va không ôn định la
do gia nông san được san xuất theo cac
quy trinh trên phai tuân thu nhiều quy
định, tốn thơi gian va công sưc nhưng
gia ban không khac so vơi san phẩm
san xuất không ap dụng cac quy trinh
nay, do vây nông dân không co đông
lưc san xuất.

Kêt qua cũng chỉ ra sư khac nhau rõ rêt
giữa hai huyên được khao sat: Tỷ lê hô
co ap dụng cac biên phap khac nhau ơ
Ba Tri cao hơn hăn so vơi Chợ Lach:
66,3% so vơi 37,9% trong thay đôi
giống cây trồng; 77,2% so vơi 13%
trong điều chỉnh mùa vụ; va chỉ 16,3%
so vơi 46,9% số hô không ap dụng bất

kỳ thay đôi nao. Trong khi đo, viêc ap
dụng công nghê cao ơ Chợ Lach được
19,8% số hô thưc hiên so vơi chỉ 3,3%
tương ưng ơ Ba Tri. Sư khac biêt nay
chu yêu la do đặc điểm sinh thai va sinh
kê cua hô gia đinh tai cac địa ban khao
sat: huyên Chợ Lach la nơi co hê sinh
thai nươc ngot va nôi tiêng vơi nghề
trồng cây ăn trai, nơi it khi chịu tac đông
cua xâm nhâp mặn nên ap dụng biên
phap công nghê cao để tăng năng suất,
chất lượng san phẩm la môt lưa chon
phù hợp. Trong khi đo, huyên Ba Tri co
ca hê sinh thai nươc lợ, chịu tac đông
trưc tiêp cua han mặn va cac yêu tố khi
hâu môi trương ven biển, do vây tỷ lê
hô gia đinh ap dụng cac biên phap bao
vê môi trương va ưng pho vơi biên đôi
khi hâu mang tinh phô biên.

Bang 8. Cac biên phap bao vê môi trương va ưng pho vơi biên đôi khi hâu cua hô gia đinh
trong san xuất nông nghiêp phân theo huyên

Cac biên phap ap dụng
Chợ Lach Ba Tri Tông

n % n % n %
GlobalGAP, VietGAP,… 5 2,8 1 1,1 6 2,2

Công nghê cao 35 19,8 3 3,3 38 14,1

Thay đôi giống cây trồng 67 37,9 61 66,3 128 47,6

Co điều chỉnh mùa vụ 23 13,0 71 77,2 94 34,9

Không ap dụng 83 46,9 15 16,3 98 36,4

Tông 177 100,0 92 100,0 269 100,0

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

Hoat đông nuôi thuy san diên ra chu
yêu ơ huyên Ba Tri va la sinh kê rất
nhay cam vơi cac yêu tố ô nhiêm môi
trương va biên đôi khi hâu. Tương tư
như san xuất nông nghiêp, cac biên
phap được hô gia đinh ap dụng phô
biên nhất ơ Ba Tri la điều chỉnh mùa vụ
(50%), thay đôi con giống (47,1%)
nhưng môt số hô cũng ap dụng quy
trinh nuôi thuy san công nghê cao va

tuân theo mô hinh GlobalGAP,
VietGAP,… dù số lượng chưa nhiều.
Cac quan sat thưc địa va cuôc thao luân
nhom vơi can bô địa phương cho thấy
cac hô nuôi thuy san đối mặt vơi nhiều
rui ro do không kiểm soat được cac ô
nhiêm từ nguồn nươc cũng như sư thay
đôi đô mặn cua nươc va sư thay đôi
cua nhiêt đô hoặc mưa thất thương;
đồng thơi cũng chỉ môt số it hô co kha
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năng đâu tư công nghê cao nhằm kiểm
soat cac rui ro trên.

Bang 9. Cac biên phap bao vê môi trương va ưng pho vơi biên đôi khi hâu cua hô gia đinh
trong nuôi thuy san phân theo huyên

Cac biên phap ap dụng
Chợ Lach Ba Tri Tông
n % n % n %

GlobalGAP, VietGAP,… 0 0,0 2 5,9 2 4,9

Công nghê cao 0 0,0 4 11,8 4 9,8

Thay đôi con giống 1 14,3 16 47,1 17 41,5

Điều chỉnh mùa vụ 0 0,0 17 50,0 17 41,5

Không ap dụng 6 85,7 9 26,5 15 36,6

Tông 7 100,0 34 100,0 41 100,0

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

“Tỷ lê diên tich gieo trồng nông nghiêp
ap dụng quy trinh san xuất an toan”, va
“Tỷ lê diên tich nuôi trồng thuy san ap
dụng quy trinh thưc hanh nuôi trồng
thuy san tốt va bền vững” la hai chỉ tiêu
trong Bô chỉ tiêu thống kê phat triển bền
vững cua Viêt Nam do Bô Kê hoach va
Đâu tư (2019) ban hanh va được thưc
hiên chinh thưc theo lô trinh B (bắt đâu

từ năm 2025 theo Thông tư số
03/2019/TT-BKHĐT). Cho đên nay, cac
địa phương chưa co số liêu chinh thưc
về cac chỉ tiêu thống kê nay nhưng cac
kêt qua khao sat trên cho thấy còn
nhiều thach thưc trong qua trinh thưc
hiên từ phia hô san xuất nông nghiêp va
nuôi thuy san ơ Bên Tre.

Bang 10. Tinh trang sử dụng giêng khoan cua hô gia đinh cho mục đich san xuất phân theo
huyên

Sử dụng giêng khoan
Chợ Lach Ba Tri Tông
n % n % n %

Co 27 13,5 39 19,5 66 16,5

Không 173 86,5 161 80,5 334 83,5

Tông 200 100,0 200 100,0 400 100,0

Nguồn: Kêt qua khao sat cua nhom nghiên cưu, năm 2022.

Môt vấn đề đang trơ nên cấp bach đối
vơi cac tỉnh ven biển ơ Đồng bằng sông
Cửu Long như Bên Tre la tinh trang sụt
lun đất ma khai thac nươc ngâm la môt
trong số it cac nguyên nhân quan trong
nhất. Cùng vơi nươc biển dâng, tinh
trang khai thac nươc ngâm cho sinh
hoat va san xuất đang gia tốc xu hương
xâm nhâp mặn va ô nhiêm tâng nươc

ngâm. Chưa tinh đên tinh trang khoan
giêng cho mục đich sinh hoat kha phô
biên ơ cac vùng gặp kho khăn về nươc
ngot, kêt qua khao sat cho thấy, 16,5%
số hô sử dụng giêng khoan cho mục
đich san xuất, trong đo huyên Ba Tri co
tỷ lê cao hơn (19,5%),môt phân do nguồn
nươc ngot ơ địa ban nay kho khăn hơn
nhưng mặt khac còn do viêc khai thac
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nươc ngâm để nuôi thuy san. Điều nay
đòi hỏi phai co những thay đôi trong công
tac quan lý tai nguyên nươc hiêu qua
hơn, bao gồm viêc kiểm soat chặt chẽ
gắn vơi cac công cụ chê tai như thuê tai
nguyên va xử phat co tinh hiêu lưc cao.

5. KÊT LUÂN VA KHUYÊN NGHỊ
Suy thoai môi trương va biên đôi khi
hâu la môt hiên thưc ngay cang trơ nên
phô biên vơi cac rui ro ngay cang tăng
va kho dư đoan. Do vây, bao vê môi
trương va ưng pho vơi biên đôi khi hâu
trơ thanh nhân thưc va hanh đông
chung cua toan thê giơi nhằm hương
đên mục tiêu phat triển bền vững. Đang
va Nha nươc Viêt Nam đa ban hanh va
thưc hiên nhiều chinh sach liên quan
không chỉ trên linh vưc môi trương va
khi hâu ma còn tich hợp vơi cac linh
vưc kinh tê va xa hôi.
Kêt qua phân tich trên cho thấy, rất
nhiều mục tiêu va nôi dung chinh sach
liên quan trưc tiêp đên ca nhân va hô
gia đinh, vi ho vừa la đối tượng chịu tac
đông trưc tiêp cua cac vấn đề môi
trương va khi hâu nhưng đồng thơi
cũng la tac nhân cua suy thoai môi
trương va biên đôi khi hâu thông qua
cac hoat đông sống va sinh kê. Nhiều
tiêu chi đanh gia kêt qua bao vê môi
trương va ưng pho vơi biên đôi khi hâu
đo lương trưc tiêp dưa trên đơn vị ca
nhân va hô gia đinh. Do vây, nghiên
cưu cac trai nghiêm va đanh gia cua hô
gia đinh về tac đông cua cac yêu tố môi
trương va khi hâu cũng như cac
phương thưc tương tac cua ho vơi môi
trương tư nhiên thông qua hoat đông
sống va sinh kê gop phân nâng cao
hiểu biêt thưc tiên va xây dưng cac giai
phap chinh sach phù hợp.

Cac bằng chưng xac nhân rằng trên
phân lơn cac linh vưc, sư thay đôi môi
trương va khi hâu đang tăng lên va tac
đông tiêu cưc hơn đên đơi sống va sinh
kê cua hô gia đinh, nhưng cac ưng xử
cua ho vơi tư nhiên dù co những dấu
hiêu tich cưc, vẫn còn ẩn chưa nhiều
yêu tố gây tôn hai đên môi trương va
khi hâu. Để đat được cac mục tiêu ma
ca nươc va Bên Tre đặt ra, sư thay đôi
mô hinh san xuất va tiêu dùng cua hô
gia đinh theo hương “xanh” va thân
thiên vơi môi trương la hêt sưc quan
trong. Để thay đôi hanh vi san xuất va
tiêu dùng cân nâng cao nhân thưc,
đông lưc, ap lưc, va cac cơ sơ vât chất
ky thuât phù hợp. Phân loai rac sinh
hoat tai nguồn liên quan đên nhân thưc
nhưng còn la sư thiêu điều kiên vât chất
ky thuât cân thiêt để thưc hiên. Khai
thac nươc ngâm tư phat còn do chưa
co đu ap lưc cân thiêt để kiểm soat
hanh vi tối đa hoa lợi ich ma không phai
đong thuê môi trương. Tỷ lê ap dụng
cac quy trinh thưc hanh tốt va bền vững
trong san xuất nông nghiêp va nuôi
thuy san còn thấp vi ngươi nuôi, trồng
chưa co đông lưc khi gia ca nông san
sach chưa tương xưng vơi chi phi đâu
tư cao.

Trong số nhiều tiêu chi đanh gia kêt qua
bao vê môi trương va ưng pho vơi biên
đôi khi hâu từ tiêp cân hô gia đinh, cac
tiêu chi co ý nghia quan trong va đòi hỏi
nhiều nô lưc, nhiều nguồn lưc từ ca
chinh quyền va ngươi dân la (1) Phân
loai rac sinh hoat tai nguồn, (2) Han chê
va chấm dưt viêc khai thac nươc ngâm
tư phat, (3) Áp dụng cac quy trinh san
xuất nông nghiêp xanh va bền vững, (4)
Áp dụng cac quy trinh nuôi thuy san an
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toan va bền vững. Ưu tiên chinh sach
để đat được cac mục tiêu đối vơi bốn
tiêu chi nay co thể tao ra những chuyển
biên co tinh căn ban trong kêt qua bao

vê môi trương va ưng pho vơi biên đôi
khi hâu ma cac hô gia đinh co thể đong
gop. 

CHÚ THICH
(*) Bai viêt nay la san phẩm cua nhiêm vụ nghiên cưu cấp Bô “Xây dưng Bô chỉ số về bao vê môi
trương va ưng pho vơi biên đôi khi hâu” thuôc Chương trinh trong điểm cấp Bô “Xây dưng Bô chỉ
số đam bao an sinh quốc gia” cua Viên Han lâm Khoa hoc xa hôi Viêt Nam.
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